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Tháng 11 năm 2020

Đơn vị: 13-Phòng Kế hoạch và QT chi phí

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương phépLương SP

Trừ tiền
ăn

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

58.108.1895.229.300220.000576.800422.300633.3003.376.90063.337.4897.786.654182.822.346752.728.49059Tổ quản lý011

14.429.0451.403.20055.000146.300114.500171.700915.70015.832.2456.603.462159.228.783A911.446.000Trưởng phòngNguyễn Mạnh HàHL-000311

15.923.7681.304.90055.000149.000104.900157.300838.70017.228.668403.19212.822.346714.003.130A1210.483.000Phó phòngVũ Đình TúHL-000322

14.359.9801.301.50055.000145.600104.900157.300838.70015.661.480403.192115.258.288A1910.483.000Phó phòngNguyễn Đức PhongHL-000333

13.395.3961.219.70055.000135.90098.000147.000783.80014.615.096376.808114.238.288A199.797.000Phó phòngTrần Văn ThanhHL-039654

97.559.6978.407.500114.400550.000992.100643.200964.6005.143.200105.967.197480.0000,30507.0733.814.616165.573.9992295.591.510168Tổ chuyên viên082

10.617.4361.044.800114.40055.000109.00073.000109.500583.90011.662.236480.0000,30262.23111.835.61579.084.390A126.818.000Chuyên viênNguyễn Mạnh CườngHL-000355

10.400.265876.60055.000105.60068.200102.300545.50011.276.86594.629262.23111.835.61579.084.390A126.818.000Chuyên viênTrương Thị Hải YếnHL-000346

9.401.668800.00055.00095.50061.90092.800494.80010.201.668951.38549.250.283A196.184.000Chuyên viênPhạm Văn HùngHL-003717

10.548.541878.10055.000107.10068.200102.300545.50011.426.641109.098262.231111.055.312A196.818.000Chuyên viênNguyễn Thị NguyệtHL-001818

8.695.229792.90055.00088.40061.90092.800494.8009.488.129237.84619.250.283A196.184.000Chuyên viênNguyễn Thanh TuyềnHL-034869

8.695.229792.90055.00088.40061.90092.800494.8009.488.129237.84619.250.283A196.184.000Chuyên viênPhạm Đức ĐộHL-0102110

10.548.541878.10055.000107.10068.200102.300545.50011.426.641109.098262.231111.055.312A196.818.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-0195011

8.785.615793.80055.00089.30061.90092.800494.8009.579.41591.286237.84619.250.283A196.184.000Chuyên viênPhạm Thị TámHL-0194612

10.493.267811.00055.000106.50061.90092.800494.80011.304.267102.962237.84611.902.76989.060.690A116.184.000Chuyên viênPhạm Thị TỉnhHL-0351813

9.373.906739.30055.00095.20056.10084.200448.80010.113.206862.92349.250.283A195.609.000Chuyên viênNguyễn Hữu NinhHL-0017914

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

155.667.88613.636.800114.400770.0001.568.9001.065.5001.597.9008.520.100169.304.686480.0000,30507.07311.601.270348.396.34529148.320.000227                  Tổng cộng


